
[image: image132.png]


[image: image133.jpg]


ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

Bài tập
CƠ KỸ THUẬT - ỨNG DỤNG 

(Dành cho các ngành không chuyên Kỹ thuật Cơ khí)

Tp. HCM, 08/2018
Contents

3CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC


4CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC (DYMAMICS)


12CHƯƠNG 3: CÁC CƠ CẤU


19CHƯƠNG 4: CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY – CHI TIẾT MÁY (CTM)


194.1. Khái niệm cơ bản về CTM – Chỉ tiêu làm việc


204.2. Các CTM ghép


214.3. Các CTM đỡ, mang & truyền động


234.4. Các ví dụ về bộ phận máy, lắp ráp




CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Bài tập Chương 1
Bài 1: Pascal (Pa) là 1 đơn vị rất nhỏ của áp suất; 1 Pa = 1 N/m2
a) Hãy đổi 1Pa sang đơn vị lb/ft2.

b) Áp suất khí quyển tại mực nước biển là 14,7 lb/in2, tương ứng với bao nhiêu Pascal?

Bài 2: Hãy chuyển đổi đơn vị của 3 giá trị sau đây:

a) 20 lb.ft sang N.m.

b) 450 lb/ft3 sang kN/m3.

c) 15 ft/h sang mm/s.

Bài 3: Trong hệ Oxyz, cho véc tơ [image: image2.png]


 (đơn vị dài). Hãy vẽ véc tơ [image: image4.png]


 theo hai cách:

a) Dựa vào các thành phần của [image: image6.png]



b) Dựa vào độ lớn và các góc chỉ phương của [image: image8.png]



Bài 4: Trong hệ Oxyz, một chất điểm tại O chịu tác dụng của 3 lực:
 [image: image10.png]Fy =21+ 3]; F, = —10]; F; = 37 +7— 5K



 (N). 
Hãy xác định véc tơ tổng của các lực tác dụng lên chất điểm đó.

Bài 5: Hai lực [image: image12.png]


và [image: image14.png]


 tác dụng lên một vật rắn. Biết các véc tơ tổng của chúng là [image: image16.png]


. Nếu [image: image18.png]F, = 101 — 10j



.

a) Hãy xác định véc tơ [image: image20.png]



b) Hãy vẽ véc tơ [image: image22.png]Fy,FovaF



 trong hệ Oxy.

Bài 6: Trong hệ Oxyz, chất điểm P có tọa độ (3, 2, 1) (m). Hãy xác định véc tơ vị trí [image: image24.png]


 theo 2 cách (tương tự bài 3) và vẽ chúng trong hệ tọa độ Oxyz.

Bài 7: Hai véc tơ [image: image26.png]


 trong hệ Oxy được xác định bởi: [image: image28.png]


. Gọi ( là góc giữa 2 véc tơ.

a) Hãy xác định góc (, biểu thị [image: image30.png]


 trong hệ Oxy.

b) Hãy xác định véc tơ [image: image32.png]0

[
o



 theo 2 cách:

Dựa vào định nghĩa tích hữu hướng.

Dựa vào thành phần của véc tơ [image: image34.png]



CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC (DYMAMICS)
Bài tập Chương 2: Phần Động học

Bài 1: Phương trình chuyển động của người đi xe đạp (chạy trên 1 đường thẳng) được mô tả bởi đồ thị như hình vẽ. Hãy vẽ đồ thị v(t) và a(t).
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Hình bài 1






Hình bài 3

Bài 2: Vận tốc của 1 chất điểm được thể hiện bởi phương trình v = {16t2i + 4t3j + (5t +2)k} m/s, trong đó thời gian t tính bằng giây. Nếu chất điểm ở tại gốc toạ độ khi t = 0. Hãy xác định độ lớn của gia tốc & vị trí của chất điểm khi t = 2s.

Bài 3: Xác định tốc độ của khối A nếu đầu dây B được kéo xuống với tốc độ 6m/s.

Bài 4: Bánh xe vô lăng bán kính R = 0,2m quay nhanh đều từ trạng thái nghỉ, một điểm trên vành bánh xe qua 10 giây có vận tốc v = 10m/s, tìm gia tốc góc của vật, gia tốc pháp và gia tốc tiếp của điểm trên vành bánh xe lúc t = 15 giây.
Bài 5: Một thanh đồng chất AB có chiều dài [image: image38.png]


 = 50 cm quay quanh A. Tại thời điểm khảo sát, thanh quay chậm dần đều với gia tốc góc α = 0,1 rad/s2.

[image: image39.png]



a) Vận tốc điểm C (điểm giữa AB) là vC = 7,5 cm/s. Hãy xác định: Vận tốc góc của thanh; vận tốc điểm B trên thanh.

b) Xác định gia tốc của điểm B.

Bài 6: Một đĩa tròn bán kính R = 20 cm (lăn về phía trước, theo chiều của i) trên 1 băng tải nằm ngang với vận tốc góc ( = 10 rad/s, như hình vẽ.
a) Hãy viết điều kiện lăn không trượt của đĩa tròn.

b) Giả sử đĩa lăn không trượt trên băng tải. Hãy xác định vận tốc tâm C của đĩa tròn trong trường hợp sau: Băng tải cố định (hình a); Băng tải chuyển động với vận tốc  [image: image41.png]


 (hình b); Băng tải chuyển động với vận tốc [image: image43.png]


 (hình c).
[image: image44.png]





a)



b)





c)

c) Xét trường hợp a (băng tải đứng yên); tại thời điểm khảo sát, đĩa đang lăn nhanh dần với gia tốc của tâm là aC = 2 m/s2. Hãy xác định gia tốc của điểm P (trên đĩa).  
Bài 7: Motor dẫn động cho thanh OAB quay quanh trục đi qua O. Tại thời điểm khảo sát thanh đang ở vị trí như hình vẽ, có vận tốc góc ( = 4,0 rad/s và quay chậm dần đều với gia tốc góc α = 2 rad/s2.

[image: image45.png]



Biết: L = 0,5 m. Hãy xác định:

a) Vận tốc của điểm A, điểm B 

b) Gia tốc của điểm A, điểm B 

Bài 8 (Bài tập mở rộng, khuyến khích giải): Một ống hình chữ T được hàn với tay đòn OAB như hình vẽ. 

[image: image46.png]——|
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Tay đòn đang quay với vận tốc góc ( = 5 rad/s và gia tốc góc ε = 2,5 rad/s2. Tại thời điểm khảo sát, chất điểm P đang rơi xuống với vận tốc 5 m/s và gia tốc 2,5 m/s2 so với ống. Biết L = 0,5 m.

a) Hãy xác định vận tốc tuyệt đối của chất điểm P.

b) Hãy xác định gia tốc tuyệt đối của chất điểm P.

Hướng dẫn & kết quả
Bài 2: a = 80,2 m/s2; vị trí (42,7, 16,0, 14,0)
Bài 3: vA = - 3m/s

Bài 4:  ε = 5 rad/s2; an = 11.25m/s2 ; at = 10 m/s2
Bài 5: a) [image: image48.png]0,1% (531951 = 15T

ib)ds= —(L4i+66)%




Bài 6: 
      a) Tại điểm tiếp xúc, điểm P trên đĩa đang trùng với điểm Q trên băng tải.
Điều kiện lăn không trượt: [image: image50.png]



b) hình a: vC = 2i (m/s); hình b: vC = 3i (m/s); và hình c: vC = 1i (m/s).

c)  aP = 20j (m/s2)

Bài 7:

	[image: image51.png]



	Vận tốc:

vA = 2 m/s; vB = 2[image: image53.png]


 m/s; vB/A = 2 m/s

Gia tốc:

[image: image54.png]a. PR+ d X T
dy = —w’ .y +d X7y




[image: image55.png]a, = /(@2 x 0A)% + (a.04)? = V65




Tương tự:

[image: image56.png]a5 =/(w? x 0B)Z + (a.0B)? = V130




Có phương chiều được xác định bởi tgµ
[image: image57.png]u
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[image: image58.png]ag/a =65






	[image: image59.png]



	[image: image60.png]





Bài 8:

	[image: image61.png]Uy

PP





a) Vận tốc tuyệt đối của điểm P: 
	Hệ cố định Oxy, gắn với vật làm mốc cố định A.
Hệ động O’x’y’ (trong đó O’ trùng O), gắn với tay quay OAB.

Chuyển động quay của OAB trong hệ cố định là chuyển động theo.

Chuyển động của điểm P (viên bi) đang rơi trong ống chữ T là chuyển động tương đối.

Chuyển động của động điểm P so với hệ Oxy là chuyển động tuyệt đối.


[image: image63.png]Up = Up + 7,



; trong đó: [image: image65.png]Tpr = & X Tpp



; [image: image67.png]


 đã biết.

ĐS: vP = 2,5 m/s, nằm ngang hướng từ phải qua trái.
b) ĐS: aP = {23,75i – 12,5j}

Bài tập Chương 2:  Động lực học

	Bài 1: Hệ gồm lò xo và vật nặng khối lượng m như hình vẽ.

[image: image68.png]equilibrium position

.




Bỏ qua ma sát, hãy viết phương trình chuyển động của vật nặng.

Biết phương trình chuyển động (dao động điều hòa) của hệ là: x(t) = Rcos(λt – Ф)

Tại thời điểm đầu vị trí của khối lượng m là x0 = 25mm và vận tốc đầu là v0 = 160 mm/s. Biết tần số tự nhiên của dao động là f = 2 (chu kỳ/giây).
a) Hãy tìm chu kỳ dao động T và tần số góc λ.

b) Hãy tìm biên độ dao động R và góc pha Ф.

c) Hãy xác định chuyển vị, vận tốc & gia tốc của khối lượng tại thời điểm t = 1,5s.

d) Tìm vận tốc & gia tốc lớn nhất của hệ.

e) Hãy vẽ đồ thị mô tả phương trình chuyển động x(t). Trên đồ thị này hãy chỉ ra những đại lượng R, Rcos Ф, và T.  


Bài 2: Một motor cuốn dây cáp để kéo 1 vật nặng 20kg, di chuyển khoảng cách 6m trong 3 giây (bắt đầu từ trạng thái nghĩ) với 1 gia tốc là hằng số, hình vẽ. Biết hệ số ma sát giữa vật & mp nghiêng là μ = 0,3. Hãy xác định lực căng của dây cáp.
[image: image69.jpg]



[image: image70.jpg]M=@AN-m





Hình bài 2






Hình bài 3

Bài 3: Bánh đà 60kg có bán kính quán tính là k0 = 300mm. Nếu bánh chịu 1 moment (ngẫu lực) M = 3t2 (Nm), trong đó t tính bằng giây. Hãy xác định vận tốc góc của bánh đà khi t = 4s (bắt đầu từ trạng thái nghĩ).

 Bài 4: Một thanh đồng chất, khối lượng m, chiều dài [image: image72.png]


: quay quanh khớp bản lề tại O. Tại thời điểm khảo sát vị trí của thanh được xác định bởi góc (  so với phương đứng như hình vẽ. 
[image: image73.png]



a) Hãy viết phương trình vi phân chuyển động của thanh 
b) Hãy xác định phản lực [image: image75.png]


 tại khớp quay quanh O theo các thông số (, [image: image77.png]Bvat



  theo các hằng số g, m, [image: image79.png]


.

c) Giả sử dao động của thanh là nhỏ (sin( ( (), hãy viết phương trình vi phân chuyển động của thanh theo [image: image81.png]


 ,( ; từ đó xác định tần số góc và chu kỳ chuyển động của thanh.
d) Viết phương trình chuyển động của thanh. Giả sử tại thời điểm đầu, vị trí của thanh là ( = [image: image83.png]


 và ( = [image: image85.png]


 = 0. 

Hướng dẫn & Kết quả
Bài 1:

a) T = 0,5 s; λ = 4π rad/s
b) R = 28,06 mm; Ф = 0,471 rad

c) x = 25 mm; vx = 160 mm/s; ax = - 3,93 m/s2
d) vmax = 0,35 m/s; amax = 4,43 m/s2
e) Vẽ đồ thị chính xác như có thể & ghi chú rõ ràng.
Bài 2: T = 176 N
Bài 3: ω = 11,85 rad/s

Bài 4:
	[image: image86.png]



	[image: image87.png]



[image: image88.png]3,
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	[image: image89.png]



	b)[image: image91.png]IF



 = m[image: image93.png]


; trong đó [image: image95.png]LFi =R, +R;+mg(hinh a)




[image: image96.png]



[image: image97.png]£
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c) Khi sin[image: image99.png]6 ~ 6



 => phương trình vi phân chuyển động

[image: image100.png]39
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[image: image101.png]Tan s8 géc A= w =





CHƯƠNG 3: CÁC CƠ CẤU
Bài tập Chương 3: Cơ cấu thanh

Bài 1: Vẽ lược đồ động & tính bậc tự do của 2 cơ cấu máy nén (hình 1.a&b)

[image: image102.png]



Hình 1

Bài 2: Vẽ lược đồ động & tính bậc tự do 2 cơ cấu máy xúc (hình 2 a&b)

[image: image103.png]



Hình 2

Bài 5: Cho cơ cấu (tay quay - con trượt) như hình vẽ.

[image: image104.png]



Hãy xác định quỹ đạo, vận tốc và gia tốc của điểm M (điểm giữa của thanh truyền AB). 

Xác định vận tốc, gia tốc của con trượt B.

Biết: OA = AB = 2a; ( = (t (( = const)

Kết quả:


( Quỹ đạo là đường ellip có phương trình:

[image: image105.png]Sy
X Y
9a% = a?






( [image: image107.png]vy = wav9sinZwt + cosZwt




( [image: image109.png]ay = Wi +y7) = w’r cos(d;0%) = 3% cos(d 07) = 3




Bài tập Chương 3: Cơ cấu bánh răng

Bài 1 (ví dụ): Cho cặp BR (thẳng) thân khai, tiêu chuẩn, ăn khớp đúng với mô-đun m = 4 (mm); tỉ số truyền i12 = -3. Biết khoảng cách trục A = 200 (mm).

1.1. Hãy xác định bán kính vòng tròn ban đầu (vòng lăn, vòng chia) r1 & r2; bán kính vòng tròn đỉnh răng re1 & re2; và bán kính vòng tròn chân răng ri1 & ri2.

1.2. Hãy xác định số răng của các bánh răng Z1 & Z2.

1.3. Hãy xác định chiều rộng của răng S1’& S2’; chiều rộng của kẻ răng S1’’& S2’’ (đo theo vòng tròn ban đầu).

Bài 2: Cho cặp BR (thẳng) thân khai, tiêu chuẩn, ăn khớp đúng với mô-đun m = 2 (mm); tỉ số truyền i12 = - 4. Biết khoảng cách trục A = 130 (mm).

2.1. Hãy xác định bán kính vòng tròn ban đầu (vòng lăn, vòng chia) r1 & r2; bán kính vòng tròn đỉnh răng re1 & re2; và bán kính vòng tròn chân răng ri1 & ri2.

2.2. Hãy xác định số răng của các bánh răng Z1 & Z2.

2.3. Hãy xác định chiều rộng của răng S1’& S2’; chiều rộng của kẻ răng S1’’& S2’’ (đo theo vòng tròn ban đầu).

Bài 3: Tính tỉ số truyền i17 và khoảng cách trục A của hệ bánh răng, nếu các bánh răng đều tiêu chuẩn, ăn khớp đúng với mô-đun m = 5mm, số răng tương ứng là Z1 = Z2 = Z3’ = Z4 = Z5’ = Z6 = 20 và Z3 = Z5 =Z7 .

[image: image110.jpg]



Bài 4: Cho hệ bánh răng trong hộp số trên hình vẽ, với số răng của các bánh răng là, Z1 =20, Z2 = 52, Z3 = 22, Z6 = 40, Z7 = 32, Z9 =41, Z10 = 67; các bánh răng đều tiêu chuẩn và cùng mô-đun, số vòng quay của trục dẫn động I là n1 = 1000 vòng/phút. Xác định:

1. Số răng các bánh răng 4, 5 và 8
2. Số tỷ số truyền của hệ.

3. Tốc độ của trục bị động IV ứng với mọi số.

[image: image111.png]



Bài 5: Trong hộp tốc độ có 3 bánh răng di động trượt (Z4, Z6, Z8) để nhận được các tỷ số truyền sau: i14 = 1.53, i16 = 2.8, i18 = 4.316. Các bánh răng đều tiêu chuẩn, ăn khớp đúng với mô-đun m = 6mm và khoảng cách trục A = 180mm, số răng tương ứng là Z1 = 20, Z2 = 40 (hình vẽ). Hãy tính số răng các bánh răng còn lại.

[image: image112.jpg]



Bài 6: Tìm hiểu tất cả các website sau đây:

http://www.bisongear.com
http://www.grainger.com
http://www.renold.com
http://www.andantex.com
· Nội dung chính của các website là gì? 
· Hãy cho nhận xét về:

+ Độ rõ của các website
+ Sự dễ dàng, thuận tiện trong tra cứu.
Bài tập Chương 3: Cơ cấu đai:

Bài 1: Bộ truyền đai có góc ôm trên pully nhỏ là 150o. Lực căng trên nhánh chùng F2 = 40N, pully nhỏ (gắn trên trục motor) có đường kính d1 = 100mm; bỏ qua lực ly tâm, hệ số ma sát f = 0,33. Xác định momen tải của pully.

Bài 2: Trong một bộ truyền đai, bánh đai nhỏ 1 (bánh dẫn) có đường kính d1 = 100mm, góc ôm ( = 160o. Lực căng đai trên nhánh chùng là 40N, hệ số ma sát f = 0,3; bỏ qua lực ly tâm. Hãy xác định khả năng truyền momen của bánh đai.

Nếu thêm 1 bánh căng đai (hình vẽ), góc ôm tăng lên ( = 200o. Nếu lực căng trên nhánh chùng không đổi, khả năng truyền momen của bánh đai tăng lên bao nhiêu phần trăm?

Bài 3: Một motor điện công suất 25HP, số vòng quay trên trục n = 1750 vòng/phút, được dùng để dẫn động cho 1 máy công tác, thông qua 1 bộ truyền đai thang gồm nhiều đai. Đai thang (size 5V) được sử dụng có góc nghiêng 2( = 36o, trọng lượng riêng trên chiều dài đơn vị là Qm = 2,2 N/m. Bánh đai (nhỏ, bánh 1) lắp trên trục motor có đường kính (danh nghĩa) là d1 = 90mm, góc ôm ( = 165o. Giả sử lực căng đai tối đa (cho phép) là 670N và hệ số ma sát (nhỏ nhất) là f = 0,2. Hãy xác định:

1. Số dây đai cần thiết.

2. Lực tác dụng lên trục 1 bánh đai

Bài giải (mẫu)

Thừa nhận:

· Đai chỉ chịu 1 lực căng tối đa là 670N ( Lực căng đai trên nhánh căng tối đa là F1 = 670N.

· Hệ số ma sát có giá trị là f = 0,2.

· Bộ truyền đai truyền công suất 25HP và công suất truyền được chia đều cho mỗi đai.

1. Số đai cần thiết, Z = ?

Phương trình Euler có tính đến tác dụng của lực ly tâm:
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, 
ở đây: f’=f/sin(
· Tính Fv: Fv = qm.V2
Qm = qm.g, chọn g = 10m/s2 ( qm = Qm/g = 0,22 (kg/m)

V = (1.r1 = [image: image116.png]


 ( 8,3 (m/s)

( Fv = (0,22). (8,3)2 = 15,2 (N)

· Tính [image: image118.png]el ®:




(1 = 165o = 2,88 (rad); [image: image120.png]
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· Xác định lực vòng Ft; Ft = F1 – F2
Dùng phương trình Euler:
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 ( F2 = 116,7 (N)

( Ft = F1 – F2 = 670 – 116,7 = 553,3 (N)

· Số đai cần thiết, Z

Công suất truyền trên mỗi đai là: N1 = Ft.V = 553,3.8,3 = 4592 (W)

Tổng số đai cần thiết là:
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 (đai)

Chọn Z = 4

2. Lực tác dụng lên trục là:

Lực tác dụng của mỗi đai lên trục:
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= (670 + 116,7).[image: image129.png]


 = 779 (N)

Tổng lực tác dụng lên trục là: 

Fr(tổng) = Z.Fr = 4.779 = 3116 (N)

Bài 4: Một bộ truyền đai thang (đơn, 1 đai) có 2( = 36o, được sử dụng để truyền công suất từ pully dẫn có d1 = 125mm, n1 = 3500 vòng/phút đến pully bị dẫn có d2 = 250mm; góc ôm trên pully dẫn là ( = 170o; hệ số ma sát (nhỏ nhất) f = 0,2. Lực căng tối đa (cho phép) của đai là 1120N. Hãy xác định công suất tối đa (cho phép) có thể được truyền bởi bộ truyền này.

a) Hãy xác định giá trị của F1 và F2 khi bộ truyền hoạt động tại tốc độ như cũ nhưng chỉ truyền công suất 3HP.

Bài 5: Review the website http://www.grainger.com. Perform for product search for V-belts. Select an A-type V-belt with a length of 32 in. List the manufacturer, description, and price.
Bài tập Chương 3: Cơ cấu xích

Bài 1: Hãy nêu ưu-nhược điểm của cơ cấu xích so với cơ cấu đai.

Bài 2: Dựa vào hình vẽ sau, hãy trình bày cấu tạo của xích con lăn.
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Bài 3: Review the website http://www.grainger.com. Conduct a product search for roller chains. Select an ANSI #40, standard single-riveted steel roller chain. List the manufacturer, description, and price.
CHƯƠNG 4: CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY – CHI TIẾT MÁY (CTM)
4.1. Khái niệm cơ bản về CTM – Chỉ tiêu làm việc

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Nội lực là gì?

2. Người ta phân biệt những loại tải trong nào? Hãy vẽ đồ thị mô tả tải trọng tuần hoàn.

3. Ứng suất là gì? Ứng suất phụ thuộc vào yếu tố nào? Kể tên các loại ứng suất và cho các ví dụ tương ứng.

4. Độ bền của 1 vật liệu được hiểu như thế nào?

5. Ứng suất cho phép là gì? Cách xác định ứng suất cho phép?

6. Cho biết kích thước ban đầu (khi chưa chịu tải) của 1 thanh là 500mm; sau khi chịu tải kéo thanh có chiều dài là 550mm.

a) Hãy xác định độ giãn dài tuyệt đối của thanh.

b) Hãy xác định độ biến dạng dài tương đối của thanh.

4.1.2. Các khái niệm cơ bản về CTM

CÂU HỎI ÔN TẬP

1) Hãy sắp xếp các kim loại đồng, sắt, titan, kẽm, manhe, chì và nhôm vào nhóm kim loại nhẹ hoặc kim loại nặng.

2) Một chi tiết có khối lượng 6,48 kg và thể tích 2,4 dm3.

a. Vật liệu của chi tiết này có tỉ trọng bao nhiêu?

b. Vật liệu này có thể là vật liệu gì?

3) Hãy mô tả khả năng biến dạng đàn hồi – dẻo của một thanh thép.

4) Giới hạn đàn hồi Re và sức bền kéo Rm của 1 vật liệu cho biết điều gì?
4.1.3. Các chỉ tiêu về khả năng làm việc của CTM

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày khái niệm về độ bền, độ cứng, độ chịu mòn, độ chịu nhiệt, và độ ổn định dao động.

2. Trình bày các biện pháp nâng cao độ cứng, độ chịu mòn, độ chịu nhiệt của CTM.

3. Trình bày hiện tượng phá huỷ do mỏi.

4.2. Các CTM ghép

4.2.1. Ren & Kết nối (mối ghép) bu lông

CÂU HỎI ÔN TẬP

1) Hãy cho biết các thông số hình học của ren. Các kích thước nào là kích thước quan trọng nhất của ren?

2) Ren được chia như thế nào theo mục đích sử dụng? Ren truyền động có nhiệm vụ gì? Đặc điểm của ren này?

3) Giải thích các kí hiệu sau đây: M20 & M20x1,5; Tr24x3; M18-LH; và Tr30x12 P3.

4) Bu-lông có thể được phân biệt thế nào theo hình dạng đầu của nó?

5) Tại sao ứng suất kéo của bu-lông không được lớn hơn Re hoặc Rp0,2?
4.2.2. Mối ghép bằng hàn
CÂU HỎI ÔN TẬP

1) Vẽ hình mô tả 1 mối hàn giáp mối, 1 mối hàn chồng, và 1 mối hàn góc.

2) Trình bày ưu nhược điểm của mối ghép bằng hàn.
4.2.3. Mối ghép bằng chốt

CÂU HỎI ÔN TẬP

1) Vì sao chốt định vị chính xác được sử dụng?

2) Tại sao chốt trụ có rảnh dọc lại được sử dụng cho các lổ cụt?

3) Độ côn của các chốt côn là bao nhiêu?

4.2.4. Mối ghép bằng đinh tán (Ri vê)
CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Mối ghép đinh tán được phân loại theo nhu cầu đặt ra như thế nào?

2) Những ưu điểm nào của mối ghép đinh tán so với mối ghép hàn?

3) Trong trường hợp nào sử dụng đinh tán rút?

4) Đinh tán được sản xuất từ những vật liệu nào?

5) Tại sao vật liệu của các chi tiết và của đinh tán nên giống nhau?

4.2.5. Kết nối trục – đùm (moay ơ)

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Kết nối trục và đùm có thể chia ra thành các nhóm nào?

2) Ghép then hoa thuộc loại kết nối nào? Sự khác nhau giữa mối ghép then & mối ghép then hoa?

3) Làm thế nào để bảo đảm ngăn chặn đùm (moay-ơ) di chuyển dọc trục?

4) Đĩa tựa (đệm tựa) có chức năng gì?
4.3. Các CTM đỡ, mang & truyền động 
CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Lực cần thiết để di chuyển bàn trượt dụng cụ là bao nhiêu nếu FN = 8kN, hệ số ma sát là μ = 0,09?

2) Người ta phân biệt bao nhiêu loại ma sát? Loại ma sát nào xảy ra trong 1 ổ bi rãnh?

3) Chất bôi trơn có nhiệm vụ gì? Người ta phân biệt bao nhiêu loại chất bôi trơn? Chất bôi trơn rắn được sử dụng trong trường hợp nào?

4.3.2. Ổ trục

Ổ trượt:

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Lớp màng bôi trơn được hình thành như thế nào trong ổ trục bạc trượt với dầu bôi trơn bằng thuỷ động lực?

2) Tại sao ổ trục bôi trơn bằng thuỷ tĩnh chạy không bị mòn?

3) Ưu và nhược điểm của bôi trơn thuỷ tĩnh so với bôi trơn thuỷ động?

4) Nguyên nhân nào có thể gây ra sự tăng nhiệt mạnh của dầu bôi trơn? Tại sao phải sử dụng bộ làm nguội dầu, khi dầu bôi trơn bị nóng lên?

5) Những vật liệu nào được sử dụng làm vật liệu ổ trục bạc trượt?

Ổ lăn (ổ bi):

CÂU HỎI ÔN TẬP:
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Hình: Ổ trục của trục máy bơm

1) Hãy kể tên & nói rõ nhiệm vụ của tất cả các chi tiết máy trong hình vẽ trên.

2) Những loại ổ lăn nào được sử dụng trong ổ trục của trục máy bơm trên?

3) Những loại bôi trơn nào được sử dụng?

4) Ổ lăn (chi tiết 8) được lắp ráp như thế nào?

5) Trình bày ưu nhược điểm của ổ lăn so với ổ trượt?

6) Những điểm nào cần lưu ý khi lắp & tháo một ổ lăn? 

4.3.3. Bộ phận dẫn hướng

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Dẫn hướng có những đặc tính gì? Dẫn hướng nào được phân biệt theo dạng của nó?
2) Dẫn hướng đóng nghĩa là gì? Dẫn hướng mở có bất lợi gì?
3) Tại sao hay xảy ra ma sát hỗn hợp trong dẫn hướng với bôi trơn thủy động?
4) Tại sao dính trượt (hiệu ứng dính trượt) không được mong muốn cho việc bôi trơn dẫn hướng? Trong dẫn hướng nào thì dính trượt nên tránh?
5) Tại sao ma sát trong dẫn hướng trượt khí tĩnh lực thấp hơn so với thủy tĩnh lực?
6) Túi nào trong hình 10 được đòi hỏi phải giữ băng máy ở vị trí đúng khi chịu lực F? Tại sao các băng máy trong hình 3 ở cùng một độ cao ngay cả khi lực F lớn hơn?
7) Những túi nào trong hình 10 được cần đến để giữ cho các bàn dao ở vị trí của nó khi lực gia công không thẳng đứng?
4.3.4. Đệm kín (phớt)

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Người ta phân biệt các loại đệm kín nào?

2) Vòng đệm trục – hướng tâm được sử dụng để làm gì?
4.3.5. Lò xo

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Lò xo được sử dụng với mục đích gì?

2) Độ cứng của lò xo nén lớn bao nhiêu khi một lực cần thiết là 400 N, để nén lò xo 1 đoạn là 5,5 mm?

3) Tính đàn hồi của lò xo vòng hoạt động như thế nào?

4.3.6. Các CTM truyền động

Trục & láp (cốt trục):

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Làm thế nào để phân biệt trục và cốt trục?

2) Đường kính trục tuỳ thuộc vào đâu?

3) Tại sao trục phải được đỡ bởi ít nhất hai ổ trục?
Bộ ly hợp:

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Bộ ly hợp có nhiệm vụ gì?

2) Nối trục đàn hồi có ưu điểm gì so với nối trục quay cứng?

3) Đặc điểm làm việc của ly hợp an toàn?

4) Ly hợp 1 chiều đáp ứng nhiệm vụ gì?

4.4. Các ví dụ về bộ phận máy, lắp ráp

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1) Yêu cầu phải nắm rõ các bước lắp ráp xi lanh khí nén.

2) Những qui tắc tổng quát nào phải chú ý khi lắp ráp hộp số?

3) Việc chạy thử máy có mục đích gì?
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